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 HƯỚNG DẪN
Công đoàn các cấp tham gia thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động
Công tác an toàn, vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng trong hoạt động công đoàn các cấp. Thực hiện tốt công tác này, một mặt vừa bảo vệ người lao động (NLĐ) trước những hiểm họa do tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), bảo đảm chế độ chính sách khi NLĐ bị TNLĐ, BNN; mặt khác, góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) khoá XV về việc “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo”, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn ngành thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Tuyên truyền người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực tốt công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, tăng cường phòng ngừa TNLĐ, BNN, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược quốc gia về “Tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, gắn với thực hiện Luật ATVSLĐ năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về công tác ATVSLĐ. Đề cao ý thức tích cực, chủ động hưởng ứng thực hiện phong trào của người sử dụng lao động và NLĐ.

3. Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hình thức thi đua về ATVSLĐ với nội dung phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng cơ sở, từ đó vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia có hiệu quả vào phong trào; phối hợp tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra ATVSLĐ; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và nhân rộng các điển hình; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp hoạt động, định kỳ tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

4. Cụ thể hóa phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” vào phong trào “Chính quy - Văn hóa - An toàn” trong tình hình mới.
5. Bổ sung hai nội dung mới trong nội dung cụ thể hóa phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”:

- Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc;

- Bảo đảm ATVSLĐ gắn với bảo vệ môi trường thúc đẩy việc “Tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

II. NỘI DUNG
1. Nội dung triển khai

Hằng năm, công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai, giám sát thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ của doanh nghiệp. Nội dung kế hoạch phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 3, Điều 76, Luật ATVSLĐ năm 2015.  
- Khi xây dựng kế hoạch cần lưu ý trang bị đầy đủ túi sơ cấp cứu tại các địa điểm sản xuất theo quy định tại Điều 6, Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe NLĐ.

1.2. Chủ động phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm. Tuyên truyền, vận động, tổ chức cho NLĐ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện “Tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”: Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Đường sắt, Ngày Môi trường thế giới; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả điện, nước, nguyên vật liệu, năng lượng; thực hiện “Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng”; thu gom rác thải và phân loại rác tại nguồn; xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường; tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan môi trường tại nơi làm việc Xanh - Sạch - Đẹp.

1.3. Kiện toàn và phối hợp quản lý hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), bố trí đủ ATVSV ở các tổ sản xuất. Bảo đảm ATVSV được hưởng phụ cấp trách nhiệm ngang với tổ trưởng sản xuất. Hướng dẫn ATVSV thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời ghi chép, lưu giữ sổ kiểm tra, kiến nghị theo đúng nội dung  mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

1.4. Tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ

Thực hiện các nội dung, hình thức tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ theo quy định tại phụ lục số 01 - Thông tư 07/2016 TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật về ATVSLĐ (quy định chi tiết tại Nghị định 39/2016 của Chính Phủ và thông tư 07/2016 của Bộ Lao động TBXH).

1.5. Thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hộ lao động, chế độ TNLĐ, BNN; đào tạo nghề và bố trí công việc phù hợp cho NLĐ bị TNLĐ, BNN.
1.6. Tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi về công tác ATVSLĐ, bữa ăn ca cho NLĐ; nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ; xây dựng và thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ có nội dung ATVSLĐ, bữa ăn ca. 

1.7. Tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời các vấn đề về điều kiện làm việc, ATVSLĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca tại nơi làm việc.
1.8. Thành lập Hội đồng ATVSLĐ hoặc bộ phận ATVSLĐ theo quy định tại Điều 36, 37, 38 Nghị định 39/2016 của Chính phủ, có phân định trách nhiệm  từng cá nhân về công tác ATVSLĐ; bố trí đầy đủ người làm công tác ATVSLĐ, người làm công tác y tế theo quy định. Xây dựng đầy đủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm ATVSLĐ cho các máy, thiết bị, công việc; xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. 
1.9. Tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ. Máy, thiết bị, công trình, nhà xưởng, vật tư, hóa chất, được kiểm tra, kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng tốt, bảo đảm ATVSLĐ. Có phương án, dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường lao động, thông báo công khai kết quả quan trắc tới NLĐ.

1.10. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ nội dung cho các đối tượng theo quy định của pháp luật (cụ thể tại Nghị định 44/2016 của Chính phủ). Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý công tác huấn luyện ATVSLĐ.  

1.11. Thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng hiện vật cho NLĐ theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH. Thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho NLĐ được quy định tại Điều 21 Luật ATVSLĐ. Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ.
1.12. Đối với người lao động:

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; tuân thủ các giao kết về ATVSLĐ trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

- Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm ATVSLĐ.

2. Công tác thông tin báo cáo

2.1. Báo cáo hằng năm

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở giám sát người sử dụng lao động về chế độ thông tin, báo cáo công tác ATVSLĐ định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016  ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH trước ngày 10/01 của năm sau; đồng thời gửi một bản báo cáo (theo phụ lục II nói trên) về Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN để tổng hợp số liệu báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.2. Báo cáo vụ việc

Khi có vụ việc TNLĐ xảy ra, các công đoàn cơ sở (kể cả cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở) phải gửi báo cáo về Ban Tuyên Giáo – Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN các văn bản sau:

- Khai báo TNLĐ: Theo mẫu tại phụ lục III, Nghị định 39/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Biên bản điều tra TNLĐ của cơ sở theo mẫu tại phụ lục IX, Nghị định 39/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tin về giám định sức khỏe, giải quyết chế độ chính sách của người lao động bị TNLĐ, BNN.

- Thông tin kịp thời những vướng mắc trong việc điều tra, giải quyết chế độ chính sách người lao động bị TNLĐ, BNN để được hỗ trợ, tư vấn về mặt pháp lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Đường sắt Việt Nam
1.1. Các Ban Công đoàn ĐSVN căn cứ nội dung hướng dẫn, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm liên quan đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ. Tham mưu văn bản phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi định kỳ tại các cấp trong toàn Tổng công ty.

1.2. Giao Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở thực hiện; theo dõi tổng hợp số liệu hoạt động, tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN trong công tác thi đua khen thưởng chuyên đề về ATVSLĐ.
2. Các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở  

2.1. Triển khai nội dung Hướng dẫn đến từng tổ sản xuất. Tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao nhận thức, thấy được sự cần thiết của công tác ATVSLĐ, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ.
2.2. Triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Hướng dẫn. Thực hiện đúng quy định về công tác thông tin báo cáo hằng năm (báo cáo định kỳ), báo cáo vụ việc (báo cáo đột xuất).

- Lưu ý: Báo cáo (tại mục 2.1 và 2.2) gửi về Công đoàn ĐSVN qua Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật, theo địa chỉ hộp thư điện tử: tranxuantruong@congdoandsvn.org.vn
2.3. Chấm điểm hoạt động và xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” theo quy định tại Quy chế Thi đua khen thưởng của Công đoàn ĐSVN. 

- Việc chấm điểm thi đua phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” của từng cấp công đoàn thực hiện theo các mẫu số 6 - 7- 8 đã ban hành theo Hướng dẫn số 64/HD-TLĐ ngày 10/01/2018 của Tổng LĐLĐVN.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc phản hồi về Công đoàn ĐSVN thông qua Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật để được giải quyết. 
	Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐVN (b/c);

- Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Ban TCCB TCT; 
- Chủ tịch, các Ban CĐĐSVN;

- Các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở           trực thuộc (th/h);

- Trang website CĐĐSVN;

- Lưu: VP, Ban TGCSPL.
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